
DANH MỤC CHI TIẾT THÔNG TIN XE Ô TÔ THANH LÝ 

(Đính kèm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá) 

 

STT Danh mục tài sản Thông số kỹ thuật Đ.V.T S.L  Đơn giá   Thành tiền  

1 
Ô tô tải SUZUKI 

BKS 80B-3561 
  Chiếc 1    25.000.000       25.000.000  

    - Nhãn hiệu: Suzuki         

    - Số loại: SK410K         

    - Số máy: F10A-1081911         

    - Số khung: DA21TVN-108184         

    - Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam         

    - Niên hạn SD: 2030         

    - Công thức bánh xe: 4x2         

    - Vết bánh xe: 1205/1200 (mm).         

    - Kích thước bao: 3240x1339x2100 (mm).         

    - Kích thước lòng thùng xe: 1900x1300x1300 (mm).         

    - Chiều dài cơ sở: 1840 (mm).         

    - Khối lượng bản thân: 850 (kg).         

    - Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 600/600 (kg).         

    - Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 1.450/1.450 (kg).         

    - Số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi.         

    - Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).         

    - Công suất lớn nhất/Tốc độ quay: 33(kW)/5300vph.         

    - Hiện trạng:         

    + Xe vận hành nhiều (Hiện đang xử dụng).         

    + Ngoại quan cũ, bạc màu.         

    + Hệ thống điện bình thường, điều hòa không mát.         

    

+ Máy nổ được, xe thường xuyên hỏng do máy đã cũ. Xe được sửa chữa nhiều 

lần chi phí cao chủ yếu hỏng do pitong, xét măng, bạc, biến doăng, phớt, bơm 

dầu, bơm nước, két nước, đóng lại lòng xi lanh, gia công cơ khí máy, mặt lốc, 

làm lại biến…         

    + Khung: Chưa bị hoen rỉ.         

    + Gầm một số chỗ bị trầy xước, hoen rỉ.         



DANH MỤC CHI TIẾT THÔNG TIN XE Ô TÔ THANH LÝ 

(Đính kèm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá) 

 

STT Danh mục tài sản Thông số kỹ thuật Đ.V.T S.L  Đơn giá   Thành tiền  

2 

Ô tô tải có mui 

SUZUKI BKS 80B-

3550 

 Chiếc 1    25.000.000       25.000.000  

    - Nhãn hiệu: Suzuki         

    - Số loại: SUPERCARRY         

    - Số máy: F10A-1081900         

    - Số khung: DA21TVN-108166         

    - Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam         

    - Niên hạn SD: 2030         

    - Công thức bánh xe: 4x2         

    - Vết bánh xe: 1205/1200 (mm).         

    - Kích thước bao: 3240x1339x2100 (mm).         

    - Kích thước lòng thùng xe: 1900x1300x1300 (mm).         

    - Chiều dài cơ sở: 1840 (mm).         

    - Khối lượng bản thân: 850 (kg).         

    - Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 600/600 (kg).         

    - Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 1.450/1.450 (kg).         

    - Số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi.         

    - Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).         

    - Công suất lớn nhất/Tốc độ quay: 33(kW)/5300vph.         

    - Hiện trạng:         

    + Xe đã vận hành nhiều (hiện không sử dụng).         

    + Ngoại quan cũ, bạc màu.         

    + Hệ thống điện hoạt động bình thường.         

    

+ Máy nổ được, xe thường xuyên hỏng do máy đã cũ. Xe được sửa chữa nhiều 

lần với chi phí cao chủ yếu hỏng do pitong, xét măng, bạc, biến doăng, phớt, 

bơm dầu, bơm nước, két nước, đóng lại lòng xi lanh, gia công cơ khí máy, mặt 

lốc, làm lại biến…         

    + Khung: Chưa bị hoen rỉ.         

    + Gầm một số chỗ bị trầy xước, hoen rỉ.         



DANH MỤC CHI TIẾT THÔNG TIN XE Ô TÔ THANH LÝ 

(Đính kèm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá) 

 

STT Danh mục tài sản Thông số kỹ thuật Đ.V.T S.L  Đơn giá   Thành tiền  

3 

Ô tô tải có mui 

SUZUKI BKS 80B-

3560 

  Chiếc 1     19.000.000       19.000.000  

    - Nhãn hiệu: Suzuki         

    - Số loại: SUPERCARRY         

    - Số máy: F10A-1081885         

    - Số khung: DA21TVN-108196         

    - Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam         

    - Niên hạn SD: 2030         

    - Công thức bánh xe: 4x2         

    - Vết bánh xe: 1205/1200 (mm).         

    - Kích thước bao: 3240x1339x2100 (mm).         

    - Kích thước lòng thùng xe: 1900x1300x1300 (mm).         

    - Chiều dài cơ sở: 1840 (mm).         

    - Khối lượng bản thân: 850 (kg).         

    - Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 600/600 (kg).         

    - Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 1.450/1.450 (kg).         

    - Số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi.         

    - Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).         

    - Công suất lớn nhất/Tốc độ quay: 33(kW)/5300vph.         

    - Hiện trạng:         

    

+ Xe đã vận hành nhiều, hiện đang không sử dụng được, nhập kho chờ thanh 

lý.         

    + Máy không đề nổ được.         

    + Nội thất cũ, mòn rách nhiều         

    + Khung: Chưa bị hoen rỉ.         

    + Gầm một số chỗ bị trầy xước, hoen rỉ.         

4 
Xe ô tô Mitsubishi 

BKS 80B-3064 
  Chiếc 1     33.000.000       33.000.000  

    - Nhãn hiệu: Mitsubishi         

    - Số loại: JOLIE VB2WLNHYLVL         



DANH MỤC CHI TIẾT THÔNG TIN XE Ô TÔ THANH LÝ 

(Đính kèm thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá) 

 

STT Danh mục tài sản Thông số kỹ thuật Đ.V.T S.L  Đơn giá   Thành tiền  

    - Số máy: 4G63VZ00080         

    - Số khung: RLA00VB2WX1000080         

    - Sản xuất năm 2000 tại Việt Nam         

    - Công thức bánh xe: 4x2         

    - Vết bánh xe: 1437/1380 (mm).         

    - Kích thước bao: 4320x1650x1800 (mm).         

    - Chiều dài cơ sở: 2620 (mm).         

    - Khối lượng bản thân: 1420 (kg).         

    - Khối lượng toàn bộ theo TK/CP TGGT: 2100/2100 (kg).         

    - Số người cho phép chở: 8 chỗ ngồi.         

    - Thể tích làm việc của động cơ: 1997 (cm3).         

    - Công suất lớn nhất/Tốc độ quay: 69(kW)/5500vph.         

    - Hiện trạng:         

    + Xe đã vận hành nhiều, hiện không sử dụng được.         

    

+ Hiện máy không đề nổ được; đã được lưu kho bãi từ năm 2016 đến nay 2019 

chờ thanh lý.         

    

+ Trước khi không sử dụng vẫn đề nổ được xe vận hành nhiều, đi công tác tỉnh 

thường xuyên chết máy nhiều lần thuê cẩu kéo về sửa chữa với chi phí rất cao 

so với giá trị hiện tại của xe.         

    + Ngoại quan cũ         

    + Nội thất đã cũ nhiều chỗ bị rách.         

    + Khung, gầm chưa bị hoen rỉ.         

Tổng cộng    102.000.000  

 

 


